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CHỦ ĐỀ TUẦN HOÀN 

TIẾT 3: ĐÔNG MÁU 
VÀ CÁC NGUYÊN 

TẮC TRUYỀN MÁU 



CÁC NHÓM QUAN 
SÁT HIỆN TƯỢNG 

 



KHÁI NIỆM ĐÔNG MÁU? 



Một số hiện tƣợng đông máu ngoài thực tế 



Phiếu học tập số 1: Cơ chế đông máu 

Thời gian: 3 phút 

Sự………. liên quan đến hoạt động của ……………là chủ yếu. 

Đầu tiên các……………….hình thành………………………..bịt 

tạm thời vết thƣơng. Sau đó tiểu cầu ………........... giải phóng 

…………………..biến…………………….trong……................... 

thành……………………………Các tơ máu tạo thành………….. 

……………………….bịt kín vết thƣơng 
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BẮT ĐẦU HẾT GIỜ 





Phiếu học tập số 1: Cơ chế đông máu 

Thời gian: 3 phút 
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BẮT ĐẦU HẾT GIỜ 

Sự…………. liên quan đến hoạt động của 

……………là chủ yếu. Đầu tiên, các…… 

………hình thành………………………. 

bịt tạm thời vết thƣơng. Sau đó tiểu cầu 

…….giải phóng………………biến …… 

……………...... ……trong……………… 

thành ……………… Các tơ máu tạo 

thành……………………………bịt kín 

vết thƣơng 

Đông máu 

Tiểu cầu 

Tiểu cầu Nút chặn tiểu cầu 

Vỡ enzim 

Chất sinh tơ máu Huyết tƣơng 

tơ máu 

Khối máu đông 



TẠI SAO MÁU 
CHẢY TRONG 
THÀNH MẠCH 
THÌ KHÔNG BỊ 
ĐÔNG? 



HIỆN TƯỢNG  
HÌNH THÀNH 
KHỐI MÁU 
ĐÔNG TRONG 
THÀNH MẠCH 



VẬY VỚI NHỮNG 

VẾT THƢƠNG NHỎ 

TA CẦN LÀM GÌ ĐỂ 

NHANH CHÓNG BỊT 

KÍN VẾT THƢƠNG? 

Ý NGHIÃ CỦA ĐÔNG MÁU? 



MỘT NGƢỜI TRƢỞNG THÀNH 
BÌNH THƢỜNG CÓ TRUNG 
BÌNH KHOẢNG 200.000 TIỂU 
CẦU/ML MÁU. 

VẬY NẾU MỘT NGƢỜI CÓ 
LƢỢNG TIỂU CẦU QUÁ THẤP 
(< 35000 /ML MÁU) , ĐIỀU GÌ 
SẼ XẢY RA? 

→ Mắc bệnh máu khó đông 

Uống rƣợu bia  

Mắc bệnh mãn tính ( tiểu đƣờng) 



CÁC NHÓM MÁU Ở NGƢỜI  



       Kháng  

nguyên A 

Kháng  

nguyên B 

Hồng cầu có 2 loại kháng nguyên ( chất dính): A và B 

Huyết tƣơng có 2 loại kháng thể( chất gây kết dính) : 

Alpha(α )và Beta( 𝛽) 



THÍ NGHIỆM 
CÁC NHÓM 
MÁU Ở 
NGƯỜI 



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 
Tìm mảnh ghép phù hợp để ghép vào các nhóm máu p 

Thời gian: 3 phút 
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BẮT ĐẦU HẾT GIỜ 

Nhóm 

máu A 

Nhóm 

máu O 

Nhóm 

máu B 

Nhóm 

máu AB 

1 
2 1 

2 

1 
2 

1 

2 



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Đặc điểm các nhóm máu ở ngƣời 

  
Nhóm 

máu A 

Hồng 

cầu A 

Huyết 

tƣơng( 

kháng thể) 

Beta (β) 

Nhóm 

máu B 

Hồng 

cầu B 

Huyết 

tƣơng( 

kháng thể) 

Alpha (α) 

Nhóm 

máu O 
Hồng cầu 

không có A 

và B 

Huyết tƣơng( 

kháng thể) có 

Alpha  và Beta 

(𝛼) 𝑣à (𝛽) 

Nhóm máu 

AB 

Hồng cầu 

có A và B 

Huyết tƣơng 

không có Alpha  

và Beta 

(𝛼) 𝑣à (𝛽) 



HỆ NHÓM MÁU REHZUT 

Hầu hết mọi ngƣời (khoảng 85% 

loài ngƣời) có một loại protein đặc 

biệt trên các tế bào máu, đƣợc gọi là 

yếu tố Rh. Những trƣờng hợp này 

gọi là Rh+ (có nhóm máu dƣơng 

tính Rh). Những ngƣời thiếu yếu tố 

Rh, đƣợc gọi là Rh- (có nhóm máu 

âm tính Rh). Ngƣời có Rh- không 

nhận máu đƣợc từ  ngƣời Rh+ 
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BẮT ĐẦU HẾT GIỜ 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Hoàn thành sơ đồ  truyền máu 

Thời gian: 2 phút 



Sơ đồ truyền máu 



EM CÓ 

NHẬN 

XÉT GÌ 

VỀ SỰ 

CHO VÀ 

NHẬN 

CỦA CÁC 

NHÓM 

MÁU 

O TRUYỀN ĐƢỢC CHO CẢ A,B, 

AB CHỈ NHẬN ĐƢỢC TỪ NHÓM 

MÁU O 

AB NHẬN ĐƢỢC MÁU TỪ 

A,B,AB,O 

AB CHỈ TRUYỀN ĐƢỢC CHO AB 

A CHỈ CÓ THỂ TRUYỀN CHO 

A HOẶC AB 

B CHỈ CÓ THỂ TRUYỀN CHO 

B HOẶC AB 

NHÓM MÁU 

CHUYÊN CHO 

NHÓM MÁU 

CHUYÊN NHẬN 



TỈ LỆ NHÓM 
MÁU Ở VIỆT 
NAM 

Ở Việt Nam, tỷ lệ này là: nhóm O khoảng 42,1%, 

nhóm B khoảng 30,1%, nhóm A khoảng 21,2% và 

nhóm AB khoảng 6,6%. Có tới 99,96% số ngƣời 

thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ 

hoặc AB+, xếp theo tỷ lệ giảm dần) nhƣng chỉ có 

0,04%-0,07% số ngƣời thuộc nhóm máu Rh- 

(hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB -) 

? NHÓM MÁU O CHIẾM TỈ LỆ CAO NHẤT 
NHƢNG  TẠI SAO THƢỜNG XUYÊN KHAN HIẾM 
TRONG NGÂN HÀNG MÁU?  

Đặc biệt là nhóm máu O- (0,04%) 



XÉT 

NGHIỆM 

MÁU 

CHỌN NHÓM MÁU 

PHÙ HỢP 

MÁU KHÔNG 

MANG MẦM BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM ( 

HIV, VIÊM GAN 

B…) 

TRUYỀN 

MÁU TỪ TỪ 

NGUYÊN 

TẮC 

TRUYỀN 

MÁU 



 TRUYỀN MÁU CÓ 
Ý NGHĨA NHƢ THẾ 
NÀO TRONG Y 
HỌC? 

1 CƠ THỂ 
TRƢỞNG THÀNH 
CÓ KHOẢNG 4-5 
LÍT MÁU.  NẾU 
BỊ MẤT MÁU 
QUÁ 50% CƠ THỂ 
BẠN SẼ GẶP 
NGUY HIỂM CÓ 
THỂ DẪN TỚI TỬ 
VONG 

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ LUÔN CÓ MÁU CỨU NGƢỜI? 



Trò chơi “Mảnh ghép bí mật”. Các bạn chọn 

từng mảnh ghép và trả lời câu hỏi, sau đó tìm ra 

từ khóa: “Đây là ai và họ đang làm gì?” 



2 1 

3 4 



CÂU 1: TẾ BÀO MÁU NÀO THAM GIA QUÁ TRÌNH 

ĐÔNG MÁU? 

A. HỒNG CẦU 

B. TIỂU CẦU 

C. BẠCH CẦU 

D. CẢ 3 ĐÁP ÁN TRÊN 



CÂU 2: NHÓM MÁU NÀO CÓ THỂ TRUYỀN ĐƢỢC 

CHO NHAU? 

A.  A TRUYỀN CHO O 

B.  B TRUYỀN CHO O 

C.  AB TRUYỀN CHO O 

D.  O TRUYỀN CHO O 



CÂU HỎI 3: MẸ CÓ NHÓM MÁU AB CÓ 3 NGƢỜI CON. 

MỘT NGƢỜI NHÓM MÁU A MỘT NGƢỜI NHÓM MÁU 

B, MỘT NGƢỜI NHÓM MÁU AB. NGƢỜI CON NÀO CÓ 

THỂ NHẬN MÁU TỪ MẸ VÌ SAO? 

Đáp án: Nhóm AB vì AB chỉ có thể truyền cho AB mà không 

truyền cho nhóm khác đƣợc 



CÂU HỎI 4.  NHÓM MÁU CÓ QUYẾT ĐỊNH HUYẾT THỐNG 

HAY KHÔNG? 

Đáp án: Không vì những ngƣời cùng nhóm máu vẫn có thể truyền 

cho ng khác mà không có quan hệ họ hàng. 



HIẾN MÁU 

NHÂN 

ĐẠO 







HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ 

 

- HỌC BÀI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK 

- ĐỌC PHẦN EM CÓ BIẾT 

- CHUẨN BỊ BÀI SAU 

- HOÀN THÀNH PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ 



BÀI TẬP VỀ NHÀ: LẤY MÁU CỦA 4 BẠN: TRUNG, HÙNG, DŨNG, LONG MỖI NGƢỜI 1 

NHÓM MÁU KHÁC NHAU. TÁCH RA THÀNH CÁC  PHẦN RIÊNG BIỆT ( HUYẾT TƢƠNG 

VÀ HỒNG CẦU), SAU ĐÓ CHO HỒNG CẦU VÀ HUYẾT TƢƠNG CỦA CÁC BẠN TRỘN LẪN 

TA ĐƢỢC KẾT QUẢ NHƢ SAU: 

 TRUNG HÙNG DŨNG LONG 

TRUNG _ _ _ _ 

HÙNG + _ +  
+ 

DŨNG + _ _ + 

LONG + _ + _ 

HỒNG CẦU 

HUYẾT 
TƯƠNG 

GHI CHÚ: + LÀ HỒNG CẦU BỊ NGƯNG KẾT,  -- LÀ HỒNG CẦU KHÔNG BỊ NGƯNG KẾT 
- EM HÃY XÁC ĐỊNH NHÓM MẢU CỦA 4 BẠN TRÊN 
- NẾU BẠN LONG BỊ MẤT MÁU THÌ BẠN NÀO CÓ THỂ TRUYỀN MÁU CHO BẠN LONG? VÌ SAO? 



Giáo viên: Cao Thị Lan Phương 

Trường THCS Thanh Xuân Trung 
 

Năm học: 2020 - 2021 


